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BẢN THUYẾT MINH CHI TIẾT
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Bộ Luật Hàng hải Việt Nam 
Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2005 (Bộ luật 2005) được Quốc hội khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ 7 ngày 14/6/2005 và Chủ tịch nước công bố theo Lệnh số 13/2005/L-CTN ngày 27/6/2005 có ý nghĩa rất quan trọng đối với tiến trình phát triển, hội nhập của nền kinh tế quốc dân nói chung và ngành hàng hải nói riêng. Đây là sự kiện đánh dấu bước phát triển mới của pháp luật hàng hải nước ta, đặc biệt là trước xu thế toàn cầu hóa hoạt động hàng hải thế giới đang ngày càng gia tăng và vai trò vừa là “đầu mối”, vừa là “cầu nối” của kinh tế hàng hải đối với nền kinh tế quốc dân cũng như kinh tế biển nói riêng đang đòi hỏi được phát huy. 

Bộ luật 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã thực sự khẳng định được vai trò là văn bản pháp lý trung tâm của hệ thống pháp luật hàng hải, là cơ sở pháp lý điều chỉnh hệ thống quản lý hoạt động hàng hải, góp phần thúc đẩy tiến trình phát triển, hội nhập của nền kinh tế quốc dân và ngành hàng hải Việt Nam; đồng thời giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hàng hải ở nước ta; tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình hội nhập kinh tế thế giới.
Mặc dù Bộ luật 2005 đã được soạn thảo công phu nhưng trong quá trình tổ chức thực hiện Bộ luật vẫn còn nhiều điều, khoản mang tính chất khung và cần phải có các văn bản hướng dẫn thực hiện cụ thể, chưa hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của Nghị quyết số 48/NQ-TW của Bộ Chính trị khi xác định hạn chế việc sử dụng các văn bản dưới Luật để triển khai Luật vào thực tiễn. Hơn nữa, hiện nay đã có nhiều văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành có quy định mới liên quan đến quản lý hoạt động hàng hải nên cần sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam cho phù hợp, thống nhất.
Căn cứ Nghị quyết số 20/2011/NQ-QH13 ngày 26/11/2011 về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ Khoá XIII (2011-2016), Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam (sau đây gọi tắt là Dự án Luật) dự kiến sẽ được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 và thông qua tại kỳ họp thứ 10 của Quốc hội Khoá XIII. Chính phủ báo cáo thuyết minh chi tiết Dự án Luật như sau:
I. Bố cục Dự án Luật

Dự án Luật bao gồm 02 Điều, cụ thể như sau:
Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam (gồm 42 khoản)
- Khoản 1: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1

- Khoản 2: Sửa đổi, bổ sung Điều 7
- Khoản 3: Bổ sung khoản 2a vào sau khoản 2 Điều 8
- Khoản 4: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 9
- Khoản 5: Sửa đổi, bổ sung Điều 22
- Khoản 6: Sửa đổi, bổ sung Điều 23
- Khoản 7: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 24
- Khoản 8: Bổ sung Điều 24a vào sau Điều 24
- Khoản 9: Sửa đổi, bổ sung Điều 25
- Khoản 10: Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 28 và bổ sung khoản 7 vào sau khoản 6 Điều 28
- Khoản 11: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 31
- Khoản 12: Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 46
- Khoản 13: Bổ sung khoản 5 vào sau khoản 4 Điều 48
- Khoản 14: Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 50
- Khoản 15: Bổ sung khoản 5 vào sau khoản 4 Điều 58
- Khoản 16: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 59

- Khoản 17: Sửa đổi, bổ sung Điều 61
- Khoản 18: Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 63
- Khoản 19: Bổ sung khoản 2a vào sau khoản 2 Điều 64, khoản 2b vào sau khoản 2a Điều 64 và sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 64
- Khoản 20: Bổ sung Điều 64a vào sau Điều 64
- Khoản 21: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 66
- Khoản 22:  Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 6 và khoản 8 Điều 67 
- Khoản 23: Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 68
- Khoản 24: Bổ sung Điều 69a vào sau Điều 69
- Khoản 25: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 79 
- Khoản 26: Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 1 Điều 87
- Khoản 27: Sửa đổi, bổ sung Điều 97
- Khoản 28: Bổ sung Điều 118a vào sau Điều 118
- Khoản 29: Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 180 

- Khoản 30: Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 186
- Khoản 31: Bổ sung khoản 3 vào sau khoản 2 Điều 197
- Khoản 32: Sửa đổi, bổ sung Điều 200 

- Khoản 33: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 224
- Khoản 34: Sửa đổi, bổ sung Điều 225
- Khoản 35: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 226 và bổ sung khoản 5 vào sau khoản 4 Điều 226.

- Khoản 36: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 233
- Khoản 37: Thay cụm từ “ở biển cả” bằng cụm từ “trong vùng biển quốc tế” tại khoản 1 và khoản 3 Điều 3. Thay cụm từ “Doanh nghiệp nhà nước” bằng từ “tổ chức” tại khoản 2 Điều 13. Thay từ “biển” bằng từ “thuyền” tại khoản 1 và khoản 2 Điều 56; khoản 1 Điều 197. Thay từ “người gửi hàng” bằng từ “người giao hàng” tại khoản 2 Điều 70; khoản 1 Điều 72; điểm a khoản 3 Điều 78; khoản 1, 2 Điều 81; khoản 1 Điều 82; tên Điều 83 và nội dung Điều 83; khoản 2 Điều 84; điểm b khoản 1 Điều 87; tên Điều 92 và khoản 1 Điều 92; khoản 1 và khoản 4 Điều 94. Thay cụm từ “Bộ Văn hoá - Thông tin” bằng cụm từ “Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch” tại khoản 2 Điều 205. Thay từ “ghé vào” bằng cụm từ “kết thúc hành trình” tại khoản 2 Điều 3 và tại khoản 1 Điều 214.

- Khoản 38: Bỏ cụm từ "người gửi hàng và” tại tên Điều 81; bỏ cụm từ  “người gửi hàng  hoặc” tại khoản 3 Điều 81; bỏ cụm từ “người gửi hàng, ” tại khoản 2 và khoản 5 Điều 88.

- Khoản 39: Bổ sung cụm từ “, tàu lặn” vào sau cụm từ “phương tiện thủy nội địa” tại khoản 1 Điều 30; tên Điều 196 và nội dung Điều 196; tên Điều 212 và nội dung của Điều 212. Bổ sung từ “ẩn tỳ” vào sau từ “khuyết tật” tại đoạn 2 của khoản 1 Điều 130. Bổ sung cụm từ “, nước sinh hoạt” vào sau từ “thực phẩm” tại Điều 158.

Điều 2: Hiệu lực thi hành (gồm 02 khoản).
II. Nội dung sửa đổi, bổ sung

1. Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam

- Khoản 1: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1
 Hiện nay, Việt Nam đã xuất hiện tàu lặn dân sự, là một loại phương tiện nhưng hoạt động chủ yếu dưới đáy biển nên trong một số trường hợp, tàu lặn không phải là tàu biển nên không áp dụng được các quy định của tàu biển cho tàu lặn. Vì vậy, cần có quy định riêng cho tàu lặn.


Kho chứa nổi và giàn di động có một số đặc điểm giống tàu biển (như tính nổi, tính ổn định, kết cấu thép…) và Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) đã có quy định riêng về an toàn đối với Kho chứa nổi và giàn di động. Vì vậy, bổ sung vào Bộ luật và chỉ áp dụng trong trường hợp có quy định cụ thể của Bộ luật.
- Khoản 2: Sửa đổi, bổ sung Điều 7 
Quy định về quyền vận tải nội địa là cơ sở pháp lý quan trọng bảo hộ quyền vận tải của đội tàu nội địa. Vì vậy, cần có quy định xác định rõ hàng hoá, hành khách và hành lý vận chuyển nội địa bằng đường biển phải được chuyên chở bằng tàu biển Việt Nam, trừ 4 trường hợp cụ thể quy định tại Bộ luật.
Việc cho phép tàu biển nước ngoài vào vận tải nội địa phải có quy định cụ thể về trình tự, thủ tục thực hiện vì vậy quy định vào Luật nội dung này và giao cho Bộ trưởng Bộ GTVT quy định chi tiết, trong đó có quy định về thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị trong đó có thẩm quyền của Giám đốc Cảng vụ hàng hải.
- Khoản 3: Bổ sung khoản 2a vào sau khoản 2 Điều 8
 Để thuận tiện trong hợp tác quốc tế về chuyên ngành hàng hải vì hàng hải là ngành có tính quốc tế hóa cao. Khẳng định vị trí, vai trò và địa vị pháp lý của Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng và điều kiện thuận lợi cho việc thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước chuyên ngành được hiệu quả, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp với đặc thù của ngành hàng hải. 
- Khoản 4: Sửa đổi, bổ sung Điều 9
Theo quy định pháp luật về thanh tra, chức năng và nhiệm vụ của Thanh tra có thay đổi. Vì vậy, cần sửa đổi nội dung về hoạt động của Thanh tra cho phù hợp với các quy định mới của pháp luật về Thanh tra và Điều ước quốc tế liên quan.
- Khoản 5:  Sửa đổi, bổ sung Điều 22: 
Hiện nay tàu lặn, kho chứa nổi và giàn di động chưa có quy định việc đăng ký nên dự thảo Luật đã bổ sung quy định về đăng ký tàu lặn, kho chứa nổi, giàn di động và giao Chính phủ quy định chi tiết. 
- Khoản 6: Sửa đổi, bổ sung Điều 23, 
Sửa đổi, bổ sung Điều 23 theo hướng tách thành 03 khoản:

+ Khoản 1: quy định tàu biển Việt Nam phải được tổ chức đăng kiểm Việt Nam kiểm tra, phân cấp và cấp các GCN kỹ thuật về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, lao động hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường; 
+ Khoản 2: quy định về việc ủy quyền cho tổ chức đăng kiểm nước ngoài để đảm bảo phù hợp với quy định của tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) mà Việt Nam là thành viên và giao cho Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết.

+ Khoản 3: Bổ sung cụm từ “quy chuẩn”, “kỹ thuật”, “lao động hàng hải”.  
Lý do: 

- Điều 94 của Công ước Liên hợp quốc về luật biển năm 1982 (UCLOS) quy định quốc gia tàu mang cờ quốc tịch có nghĩa vụ thực hiện việc kiểm tra tàu  trước khi đăng ký và trong quá trình tàu hoạt động để đảm bảo an toàn của tàu trên biển.

- Căn cứ Quy định 6 Chương I SOLAS; Quy định 6 Phụ lục I, Quy định 7 Phụ lục II, Quy định 4 Phụ lục IV và Quy định 5 Phụ lục VI Công ước MARPOL, việc kiểm tra và chứng nhận tàu phải do Chính quyền của quốc gia tàu mang cờ quốc tịch thực hiện. Chính quyền của quốc gia tàu mang cờ quốc tịch có thể ủy quyền cho các tổ chức được công nhận (RO) thực hiện kiểm tra và chứng nhận tàu của mình. Tuy nhiên trách nhiệm cuối cùng về an toàn và bảo vệ môi trường vẫn thuộc về chính quyền quốc gia thực hiện ủy quyền.

- Các quốc gia trên thế giới đều tự thực hiện việc kiểm tra hoặc chứng nhận tàu của mình hoặc giao cho tổ chức đăng kiểm của quốc gia đó thực hiện ví dụ như: Trung Quốc, CHLB Nga…. Một số quốc gia có thể ủy quyền cho tổ chức đăng kiểm nước ngoài thực hiện kiểm tra và chứng nhận tàu, ví dụ như: Singapore, Thái Lan, Panama....

- Tại Việt Nam: Chính phủ đã giao cho Bộ GTVT (Cục Đăng kiểm Việt Nam) thực hiện đăng kiểm tàu biển Việt Nam và không đưa ra cam kết đối với việc đăng kiểm tàu biển tại biểu cam kết về dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Khi chủ tàu có nhu cầu khai thác tàu biển trong từng trường hợp cụ thể tới các khu vực xa như Châu Âu, Châu Phi, Châu Mỹ mà Cục Đăng kiểm Việt Nam chưa mở rộng được mạng lưới hoạt động tới các khu vực này, Bộ trưởng Bộ GTVT giao Cục Đăng kiểm Việt Nam ủy quyền cho tổ chức đăng kiểm nước ngoài thực hiện kiểm tra và cấp GCN an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho tàu để đảm bảo đầy đủ nghĩa vụ của quốc gia tàu mang cờ quốc tịch và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của chủ tàu.
- Khoản 7: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 24: 

Trong thực tiễn việc đóng mới, hoán cải phục hồi, sửa chữa trong thời gian vừa qua có những bất cập: một số cơ sở chưa đủ năng lực về nhân lực, con người, tài chính, kỹ thuật đóng tàu dẫn đến chất lượng các con tàu chưa đảm bảo chất lượng. Vì vậy, cần có quy định về điều kiện đối với các cơ sở này để đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật của sản phẩm.


Hoạt động phá dỡ là hoạt động sẽ mang lại những tác động tích cực cho nền kinh tế, mang lại nguồn nguyên liệu đáng kể cho ngành công nghiệp thép và cơ khí, qua đó giảm được lượng nhập khẩu sắt phế liệu để cung cấp cho ngành luyện thép; tạo việc làm  cho lực lượng lao động lớn; tỷ suất lợi nhuận cao, tăng được nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Vì vậy, cần bổ sung quy định đối với hoạt động phá dỡ tàu biển.
- Khoản 8: Bổ sung Điều 24a vào sau Điều 24 
Bổ sung Điều này để phù hợp với nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều 24.
- Khoản 9: Sửa đổi, bổ sung Điều 25: 
Kho chứa nổi và giàn di động có một số đặc điểm giống tàu biển (như tính nổi, tính ổn định, kết cấu thép…) nhưng không phải là tàu biển và Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) đã có quy định riêng về an toàn đối với kho chứa nổi và giàn di động. Vì vậy, bổ sung một khoản riêng tại Bộ luật quy định về việc đăng kiểm đối với các đối tượng này.
- Khoản 10: Sửa đổi, bổ sung khoản 3 và bổ sung khoản 7 Điều 28, cụ thể

+ Khoản 3 Điều 28: Bổ sung “tàu lặn, kho chứa nổi và giàn di động” để thống nhất với các nội dung đã được bổ sung tại Bộ Luật. 

Sửa đổi, bổ sung quy định về khái niệm báo hiệu hàng hải và khái niệm tàu thuyền cho chính xác và phù hợp với Luật Biển Việt Nam 2012.
+ Khoản 7 Điều 28: bổ sung quy định lập hải đồ vùng nước cảng biển, luồng hàng hải, tuyến hàng hải vì tại Nghị định 21/2012/NĐ-CP đã giao Bộ GTVT thẩm quyền này vì vậy nâng lên thành Luật, giao Bộ Giao thông vận tải tổ chức lập hải đồ vùng nước cảng biển, luồng hàng hải, tuyến hàng hải phục vụ hoạt động hàng hải an toàn là phù hợp, bảo đảm cập nhật các thông tin về vùng nước thường xuyên.
- Khoản 11: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 31, cụ thể: 
+ Khoản 1 Điều 31: sửa đổi, bổ sung khái niệm tai nạn hàng hải cho thống nhất với Bộ luật về các tiêu chuẩn và khuyến nghị quốc tế đối với hoạt động điều tra tai nạn hoặc sự cố hàng hải năm 2008 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO). 
 + Khoản 2 Điều 31: bổ sung thẩm quyền điều tra tai nạn hàng hải cho cơ quan quản lý chuyên ngành hàng hải vì theo thực tế quản lý, cảng vụ hàng hải không thực hiện điều tra đối với tai nạn nghiêm trọng và ngoài vùng biển Việt Nam.
- Khoản 12:  Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 46
Bỏ cụm từ “khả năng chuyên môn” vì chỉ cần quy định “có chứng chỉ chuyên môn” là đầy đủ, được hiểu là có khả năng chuyên môn.

- Khoản 13:  Bổ sung khoản 5 vào sau khoản 4 Điều 48 
Bổ sung quy định giao “Chính phủ quy định chế độ lao động và quyền lợi, của thuyền viên” để phù hợp với Công ước MLC 2006 được Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) thông qua ngày 23/2/2006 và có hiệu lực kể từ ngày 20/8/2013. Quy định tại Bộ luật sẽ là căn cứ pháp lý để Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết về chế độ lao động và quyền lợi của thuyền viên.
- Khoản 14: Bổ sung khoản 5 Điều 50
Về nghĩa vụ của Thuyền trưởng, việc quy định yêu cầu Thuyền trưởng áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ tàu biển, người và các tài sản khác trên tàu là chưa đủ, cần bổ sung quy định nghĩa vụ của Thuyền trưởng trong việc ngăn ngừa chuyên chở người, hàng hóa trên tàu bất hợp pháp.

- Khoản 15:  Sửa đổi,  bổ sung khoản 5 Điều 58
Hiện nay, pháp luật Việt Nam chưa có quy định cụ thể về việc hồi hương của thuyền viên khi bị chủ tàu bỏ rơi ở nước ngoài và các chế độ khác cho thuyền viên khi tàu bị bắt giữ ở nước ngoài dẫn đến việc phân định trách nhiệm và quyền lợi giữa chủ tàu và thuyền viên rất khó; thời gian nghỉ phép của thuyền viên theo quy định của pháp luật VN còn chưa phù hợp với quy định của Công ước; chưa có quy định riêng về các dịch vụ tuyển dụng và thay thế thuyền viên, về quy trình giải quyết khiếu nại trên tàu, về quyền hưởng các phương tiện phúc lợi trên bờ của thuyền viên. Vì vậy cần bổ sung nghĩa vụ chủ tàu tại Luật.
- Khoản 16: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 59
Bổ sung một số khái niệm: vùng đón trả hoa tiêu, vùng kiểm dịch, vùng quay trở của tàu thuyền, khu neo đậu, khu chuyển tải, khu tránh bão, cảng dầu khí ngoài khơi vì những khái niệm bổ sung là những khái niệm đã được quy định tại Điều 2 Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải, mang tính ổn định nên nâng lên thành quy định của Luật
- Khoản 17:  Sửa đổi, bổ sung Điều 61 
Chức năng của cảng biển cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với hoạt động thực tiễn. Hiện nay, vận tải đa phương thức với các loại hình giao thông (đường bộ, đường sắt, đường không) đang được nghiên cứu, phát triển nên cần xác định cảng biển là đầu mối kết nối hệ thống giao thông ngoài cảng biển để khẳng định chức năng của cảng biển.
- Khoản 18: Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 63
 Trong thời gian vừa qua, việc thực hiện quy hoạch cảng biển còn có hạn chế, các cảng biển được đầu tư manh mún, dàn trải. Nguyên nhân từ quy định về thời gian thực hiện quy hoạch dài mà không có kế hoạch chi tiết thực hiện quy hoạch cho từng thời kỳ. Vì vậy, cần bổ sung quy định yêu cầu công bố cụ thể thời gian, quy mô đầu tư xây dựng đối với từng cầu, bến cảng biển theo quy hoạch được duyệt.
- Khoản 19: Bổ sung khoản 2a vào sau khoản 2, khoản 2b vào sau khoản 2a Điều 64 và sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 64, cụ thể: 

+ Khoản 2a Điều 64: Bổ sung nội dung trước khi phê duyệt dự án đầu tư, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phải lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Giao thông vận tải để đảm bảo quy hoạch phát triển tổng thế ngành, quy hoạch chi tiết đã được duyệt và đáp ứng hiệu quả đầu tư. 
+ Khoản 2b Điều 64: Bổ sung một khoản quy định về quản lý, khai thác cảng biển và luồng hàng hải để phù hợp với thực tế quản lý nhà nước đối với cảng biển và luồng hàng hải. Hơn nữa những nội dung này đã được quy định tại Nghị định 21/2012/NĐ-CP, mang tính ổn định và được nâng lên quy định trong luật.
+ Khoản 3 Điều 64: bổ sung nội dung giao Chính phủ quy định chi tiết về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển, vận tải biển, dịch vụ hỗ trợ vận tải biển, pháo hiệu hàng hải vì đây là những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, quy định vào Luật để bảo đảm phù hợp với Hiến pháp 2013 và văn bản liên quan.
- Khoản 20: Bổ sung Điều 64b vào sau Điều 64a

Việc bảo vệ công trình cảng biển và luồng hàng hải là cần thiết, các ngành khác đã được quy định (Đường bộ, Đường sắt, Hàng không), nội dung này đã được quy định tại Nghị định 109/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về bảo vệ công trình cảng biển và luồng hàng hải.
- Khoản 21: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 66: 
Bổ sung cụm từ “khu vực quản lý được giao” vì quy định vùng nước cảng biển như Bộ luật 2005 là chưa chính xác theo vùng nước cảng vụ được giao quản lý. Dùng cụm từ khu vực quản lý được giao chính xác hơn, vì khu vực quản lý được giao bao gồm ngoài vùng nước cảng biển.
- Khoản 22: Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 6 và khoản 8 Điều 67, cụ thể:

+ Khoản 3 Điều 67: sửa cụm từ “tàu biển” thành “tàu thuyền”, bổ sung cụm từ “khu vực quản lý” để phù hợp với các nội dung đã bổ sung tại Bộ luật.
+ Khoản 6 Điều 67: bổ sung nội dung vai trò chủ trì tổ chức tìm kiếm cứu nạn trong vùng nước cảng biển vì thực tế tổ chức, tìm kiếm, cứu người gặp nạn trong vùng nước cảng biển, huy động người và các phương tiện cần thiết để thực hiện việc tìm kiếm, cứu nạn hoặc xử lý sự cố ô nhiễm môi trường là do Giám đốc Cảng vụ hàng hải chủ trì. Vì vậy cần sửa đổi, bổ sung cho vai trò chủ trì cho rõ và đúng thực tế hiện nay.
+ Khoản 8 Điều 67: bổ sung nhiệm vụ kiểm tra của Giám đốc cảng vụ cho phù hợp với thực tế.
- Khoản 23: Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 68
 Bổ sung cụm từ “trong thời hạn quy định” để phù hợp với thực tế quản lý.

- Khoản 24: Bổ sung Điều 69a vào sau Điều 69

Bổ sung quy định về hoạt động của Bảo đảm an toàn hàng hải vì Bộ luật năm 2005 có quy định Chương hoặc Mục riêng cho các hoạt động hoa tiêu hàng hải, trục vớt cứu hộ... Tuy nhiên, bảo đảm an toàn hàng hải là một trong những hoạt động dịch vụ công ích nhằm bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng hải lại chưa có điều nào quy định riêng. Vì vậy cần bổ sung nội dung này vào Bộ luật.
- Khoản 25: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 79
Thay cụm từ “giá trị hàng hóa” bằng “giá trị nào cao hơn” cho chính xác với thực tế.
- Khoản 26: Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 1 Điều 87
Bổ sung cụm từ “tên hàng” để đầy đủ với nội dung của một vận đơn.
- Khoản 27: Sửa đổi, bổ sung Điều 97
Theo thông lệ quốc tế và theo mục 6 Article III Nguyên tắc “ The Hague-Visby Rules - The Hague Rules as Amended by the Brussels Protocol 1968”  thời hiệu khởi kiện về hư hỏng, mất mát hàng hóa, dù vận chuyển theo chứng từ vận chuyển hay vận chuyển theo chuyến đều là 01 năm
Do đó, cần sửa Điều 97, bỏ đoạn “vận chuyển theo chứng từ vận chuyển” cho phù hợp.


- Khoản 28: Bổ sung Điều 118a vào sau Điều 118 

Trong quá trình rà soát, áp dụng pháp luật, thấy rằng nếu kết cấu Chương 3 tách ra các mục khác nhau sẽ dẫn đến cách hiểu tách bạch các quy định của từng Mục 2 và Mục 3, trong khi đó một số Điều của Mục 2 quy định cũng phải áp dụng cho Mục 3 và ngược lại một số Điều của Mục 3 quy định cũng phải áp dụng cho Mục 2. Vì vậy, cần thiết phải phải bổ sung khoản 1 và khoản 3 như Dự thảo.

+ Bổ sung Khoản 2: vì Mục 3 (hợp đồng vận chuyển theo chuyến) chưa quy định những vấn đề liên quan đến dỡ hàng, ví dụ như thời hạn dỡ hàng, mức thưởng về dỡ hàng nhanh cũng như chế độ phạt về dỡ hàng chậm tại cảng dỡ hàng, cách tính thời gian dôi nhật... tại cảng dỡ hàng.
Vì vậy, cần bổ sung một khoản quy định nội dung: “Các quy định tại Mục 3 Chương V liên quan tới việc bốc hàng cũng được áp dụng tương tự đối với việc dỡ hàng và trả hàng tại cảng trả hàng”.
- Khoản 29: Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 180
 Bộ luật Hàng hải 2005 chỉ quy định quyền chỉ huy lai dắt hỗ trợ trong vùng nước cho Thuyền trưởng. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng có Thuyền trưởng nên cần quy định bổ sung quyền lai dắt trong trường hợp không có Thuyền trưởng.

- Khoản 30: Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 186
Bổ sung cụm từ “được cứu hộ” để quy định rõ tàu biển và tài sản khác được đưa đến địa điểm an toàn để giao lại cho người cứu hộ phải là tàu biển và tài sản được cứu hộ.
- Khoản 31:  Sửa đổi, bổ sung Điều 197
 Bổ sung khái niệm trục vớt tài sản chìm đắm vì khái niệm trục vớt tài sản chìm đắm đã được quy định tại khoản 5  Điều 3 Nghị định số 128/2013/NĐ-CP về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam, cần nâng lên thành Luật..
- Khoản 32: Sửa đổi, bổ sung Điều 200
Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Đồng thời những nội dung này đã được quy định tại Nghị định 128/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013.
- Khoản 33: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 224 
Sửa đổi, bổ sung về quy định khái niệm hợp đồng bảo hiểm để bảo đảm đầy đủ trách nhiệm giữa bên bảo hiểm và bên được bảo hiểm.

- Khoản 34:  Sửa đổi, bổ sung Điều 225 
Viết lại quy định về đối tượng bảo hiểm hàng hải cho rõ ràng, tách rõ đối tượng bảo hiểm gồm có 03 loại để thuận tiện cho áp dụng thực tiễn.
 - Khoản 35: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và bổ sung khoản 5 Điều 226
 + Khoản 1 Điều 226: Bỏ từ “một” trong hành trình đường biển cho phù hợp với khoản 1 Điều 1 của Luật bảo hiểm Anh (MIA 2006)
 + Khoản 5 Điều 226: bổ sung quy định về một phần quyền lợi có thể được bảo hiểm cho đầy đủ, đúng với thực tế.
- Khoản 36: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 233
Sửa đổi, bổ sung khái niệm số tiền bảo hiểm cho chính xác.
- Khoản 37: 
+ Thay cụm từ “ở biển cả” bằng cụm từ “trong vùng biển quốc tế” tại khoản 1 và khoản 3 Điều 3: Để phù hợp với Luật biển Việt Nam 2012
+ Thay cụm từ “Doanh nghiệp nhà nước” bằng từ “tổ chức” tại khoản 2 Điều 13: Sửa lại cụm từ cho chính xác và phù hợp với Luật Doanh nghiệp, thực tiễn  có những tổ chức nhà nước giao quản lý, khai thác không phải là doanh nghiệp nhà nước.

+ Thay cụm từ “tàu biển” bằng từ “tàu thuyền” tại khoản 1 và khoản 2 Điều 56; khoản 1 Điều 197: Vì hiện tại cảng biển cũng đã tiếp nhận các tàu thuyền khác chứ không chỉ riêng tàu biển, thực tế cần có xác nhận kháng nghị đối với các tàu thuyền khác không chỉ có tàu biển

+ Thay từ “người gửi hàng” bằng từ “người giao hàng” tại khoản 2 Điều 70; khoản 1 Điều 72; điểm a khoản 3 Điều 78; khoản 1, 2 Điều 81; khoản 1 Điều 82; tên Điều 83 và nội dung Điều 83; khoản 2 Điều 84; điểm b khoản 1 Điều 87; tên Điều 92 và khoản 1 Điều 92; khoản 1 và khoản 4 Điều 94: Trong luật pháp hàng hải quốc tế cũng như luật hàng hải của các quốc gia không có quy định về người gửi hàng và người giao hàng như cách nêu trong Bộ luật. Thực tế thì “người giao hàng” và “người gửi hàng” cũng chỉ là một (tiếng Anh là “Shipper”) theo nội dung nêu ở các Mục 1, 2 và 3 của chương V. 
 + Thay cụm từ “Bộ Văn hoá - Thông tin” bằng cụm từ “Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch” tại khoản 2 Điều 205: Sửa để đúng với tên gọi hiện nay của tổ chức này
+ Thay từ “ghé vào” bằng cụm từ “kết thúc hành trình” tại khoản 2 Điều 3 và tại khoản 1 Điều 214: Quy định "nơi tàu ghé vào" là không chính xác vì nơi đó thường là nơi tàu vào để sửa chữa hư hỏng, sắp xếp lại hàng hóa hoặc chuyển tải bớt hàng hóa... sau đó tiếp tục hành trình; không hẳn đã là nơi "kết thúc hành trình".  Kết thúc hành trình có thể là thực tế kết thúc toàn bộ hành trình hoặc vì sự cố nên hành trình không thể tiếp tục.
 - Khoản 38: Bỏ cụm từ "người gửi hàng và” tại tên Điều 81; bỏ cụm từ  “người gửi hàng  hoặc” tại khoản 3 Điều 81; bỏ cụm từ “người gửi hàng, ” tại khoản 2 và khoản 5 Điều 88 vì Trong luật pháp hàng hải quốc tế cũng như luật hàng hải của các quốc gia không có quy định về người gửi hàng và người giao hàng như cách nêu trong Bộ luật. Thực tế thì “người giao hàng” và “người gửi hàng” cũng chỉ là một (tiếng Anh là “Shipper”) theo nội dung nêu ở các Mục 1, 2 và 3 của chương V. 
- Khoản 39: 
+ Bổ sung cụm từ “, tàu lặn” vào sau cụm từ “phương tiện thủy nội địa” tại khoản 1 Điều 30; tên Điều 196 và nội dung Điều 196; tên Điều 212 và nội dung của Điều 212, bổ sung cho đầy đủ vì hiện nay đã xuất hiện tàu lặn dân sự và cần có quy định riêng cho tàu lặn.
+ Bổ sung từ “ẩn tỳ” vào sau từ “khuyết tật” tại đoạn 2 của khoản 1 Điều 130: Để thống nhất nội dung tại Bộ luật (điểm q khoản 2 điều 78).
+ Bổ sung cụm từ “, nước sinh hoạt” vào sau từ “thực phẩm” tại Điều 158: Vì nước sinh hoạt là một trong những nhu cầu thiết yếu của các thuyền viên làm việc trên tàu biển như thực phẩm, nhiên liệu.... Vì vậy, cần bổ sung quy định đại lý tàu biển cho đầy đủ.
2. Điều 2: Hiệu lực thi hành (gồm 02 khoản) về hiệu lực thi hành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc hướng dẫn thi hành Luật này.
Trên đây là Bản thuyết minh về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung mốt số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam./.
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